
DANH SÁCH THÍ SINH CÓ BÀI THI ĐÚNG TỪ 25 CÂU TRỞ LÊN  

- ĐÃ SẮP XẾP THỨ TỰ THEO THỂ LỆ CUỘC THI 

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

(Theo Báo cáo số: 188/BC-TTCĐS&ĐMST ) 

STT Họ tên 
Nơi thường trú 

(cấp huyện) 

Nơi thường trú 

(cấp xã) 

Nơi làm việc, học tập,  

lao động 

Số 

câu 

đúng 

Số 

dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 

1  Nguyễn Văn Châu Huyện Mộ Đức Xã Đức Phong Tự do 30 25 202 31/05/2025 
02:11:28 PM 

2  Đỗ Thị Bích Trâm Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Cường Phổ Cường 29 1 1508 
28/05/2025 

02:33:38 PM 

3  
Nguyễn Thị Kim 
Phi Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Thuận Phòng Tư pháp thị xã Đức Phổ 29 20 183 31/05/2025 

02:42:07 PM 

4  Nguyễn Văn Châu Huyện Mộ Đức Xã Đức Phong Tự do 29 25 176 
31/05/2025 

02:17:19 PM 

5  
Nguyễn Thị Kim 
Yến Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Thuận Chi cục thuế khu vực XII tỉnh 

Quảng Ngãi 29 30 205 31/05/2025 
01:34:22 PM 

6  
Nguyễn Thị Kim 

Yến Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Thuận 
Chi cục thuế khu vực XII tỉnh 

Quảng Ngãi 29 30 229 
31/05/2025 

01:27:39 PM 

7  Nguyễn Văn Châu Huyện Mộ Đức Xã Đức Phong Quảng Nam 29 30 1090 27/05/2025 
09:05:45 PM 

8  Võ Thị Thuý Ái Thị xã Đức Phổ 
Phường Nguyễn 
Nghiêm Phòng Tư pháp thị xã Đức Phổ 29 50 373 

31/05/2025 
02:00:15 PM 

9  Bùi Thị Hiền Huyện Bình Sơn Xã Bình Minh Trường Tiểu học số 1 xã Bình 
Minh 29 1010 1177 19/05/2025 

07:49:52 PM 



STT Họ tên 
Nơi thường trú 

(cấp huyện) 

Nơi thường trú 

(cấp xã) 

Nơi làm việc, học tập,  

lao động 

Số 

câu 

đúng 

Số 

dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 

10  
Trần Thị Thanh 

Hương 
Thành phố Quảng 

Ngãi 
Phường Trương 

Quang Trọng Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi 28 15 1213 
29/05/2025 

11:18:23 PM 

11  
Nguyễn Thị Kim 
Phi Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Thuận Phòng Tư pháp thị xã Đức Phổ 28 30 174 31/05/2025 

02:24:16 PM 

12  
Nguyễn Thị Kim 

Phi Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Thuận Phòng Tư pháp thị xã Đức Phổ 28 30 176 
31/05/2025 

11:40:08 AM 

13  
Nguyễn Thị Kim 
Yến Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Thuận Chi cục thuế khu vực XII tỉnh 

Quảng Ngãi 28 35 227 31/05/2025 
01:20:19 PM 

14  Nguyễn Huy Bình 
Thành phố Quảng 

Ngãi Phường Nghĩa Lộ VKSND tỉnh Quảng Ngãi 28 38 1094 
30/05/2025 

08:29:31 AM 

15  Lượng Văn Khánh Thị xã Đức Phổ Phường Phổ Thạnh Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 40 187 31/05/2025 
01:40:42 PM 

16  Lượng Văn Khánh Thị xã Đức Phổ Phường Phổ Thạnh Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 45 196 
31/05/2025 

01:45:07 PM 

17  Võ Thị Thuý Ái Thị xã Đức Phổ Phường Nguyễn 
Nghiêm Phòng Tư pháp thị xã Đức Phổ 28 45 198 31/05/2025 

01:55:22 PM 

18  
NGUYỄN 

HOÀNG KIM 
NGÂN 

Huyện Minh Long Xã Long Hiệp Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 18393 1060 21/05/2025 
10:19:39 AM 

19  
Trần Thị Thanh 
Hương 

Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Trương 
Quang Trọng Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi 27 12 878 29/05/2025 

09:52:36 AM 

20  
Nguyễn Thị Ngọc 
Thuý 

Thành phố Quảng 
Ngãi Phường Chánh Lộ VKSND tỉnh Quảng Ngãi 27 79 1138 28/05/2025 

01:40:05 PM 

21  
Võ Thị Phương 
Thảo 

Thành phố Quảng 
Ngãi Phường Chánh Lộ Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát 

Dung Quất 27 500 205 28/05/2025 
10:54:49 PM 



STT Họ tên 
Nơi thường trú 

(cấp huyện) 

Nơi thường trú 

(cấp xã) 

Nơi làm việc, học tập,  

lao động 

Số 

câu 

đúng 

Số 

dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 

22  Tô Thành Phương 
Thành phố Quảng 

Ngãi Phường Chánh Lộ 
Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát 

Dung Quất 27 600 272 
28/05/2025 

10:59:20 PM 

23  Nguyễn Thị Hoài Huyện Sơn Hà Xã Sơn Hạ Trường Mâm non Sơn Thành 27 1568 1355 24/05/2025 
09:38:10 PM 

24  
Trần Thị Ngọc 

Lanh Huyện Sơn Hà Thị trấn Di Lăng Trường THPT Sơn Hà 27 2025 447 
17/05/2025 

09:56:54 AM 

25  
NGUYỄN 

HOÀNG KIM 
NGÂN 

Huyện Minh Long Xã Long Hiệp Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 
27488

2 
1083 

21/05/2025 

10:39:51 AM 

26  Phan Thị Thảo Vy Huyện Mộ Đức Xã Đức Lân THPT Trần Quang Diệu 26 1 1505 15/05/2025 
08:25:04 PM 

27  
Trần Thị Linh 
Thanh 

Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Trương 
Quang Trọng Phòng Tư pháp huyện Trà Boongd 26 7 577 31/05/2025 

10:32:12 AM 

28  Trần Minh Nhật Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Nguyễn 
Nghiêm Trường THPT Võ Nguyên Giáp 26 11 383 31/05/2025 

10:43:52 AM 

29  
Trần Thị Linh 
Thanh 

Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Trương 
Quang Trọng Phòng Tư pháp huyện Trà Bồng 26 12 790 31/05/2025 

10:04:50 AM 

30  Trần Minh Nhật Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Nguyễn 
Nghiêm Trường THPT Võ Nguyên Giáp 26 13 488 31/05/2025 

11:02:44 AM 

31  Đỗ Nguyên Trực Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Trương 
Quang Trọng 

Trường THPT Trà Bồng, huyện Trà 
Bồng 26 17 1152 29/05/2025 

11:43:05 PM 

32  
nguyễn thị tiểu 
phương 

Thành phố Quảng 
Ngãi Phường Chánh Lộ Chi cục qltt 26 20 1210 12/5/2025 

9:14:52 AM 

33  Võ Thị Thôi Huyện Minh Long Xã Long Hiệp Trường Tiểu học Long Hiệp 26 20 1256 13/05/2025 
04:59:07 PM 



STT Họ tên 
Nơi thường trú 

(cấp huyện) 

Nơi thường trú 

(cấp xã) 

Nơi làm việc, học tập,  

lao động 

Số 

câu 

đúng 

Số 

dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 

34  Đỗ Nguyên Trực 
Thành phố Quảng 

Ngãi 
Phường Trương 

Quang Trọng Trường THPT Trà Bồng 26 20 1323 
30/05/2025 

12:03:38 AM 

35  Nguyễn Thị Diệp Huyện Bình Sơn Xã Bình Phước Trường Tiểu học xã Bình Trị 26 30 1290 21/05/2025 
10:27:13 PM 

36  Trương Quang hiến 
Thành phố Quảng 

Ngãi Xã Tịnh Ấn Tây 
Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ 

khoa học công nghệ 26 203 1005 
28/05/2025 

10:23:45 AM 

37  
Võ Thị Quỳnh 
Châu Huyện Nghĩa Hành Xã Hành Thuận Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần 

CAND 26 300 250 28/05/2025 
10:48:34 PM 

38  Trịnh Bảo Nghi Thị xã Đức Phổ Xã Phổ An THPT Trần Quang Diệu 26 1890 851 
12/5/2025 

12:51:08 AM 

39  
ĐẶNG THỊ VY 
NY Huyện Bình Sơn Thị Trấn Châu Ổ PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ 

ĐÔ THỊ HUYỆN BÌNH SƠN 26 2410 1728 22/05/2025 
02:14:52 PM 

40  Mai Thị Như Hải 
Thành phố Quảng 

Ngãi Phường Nghĩa Lộ Trường THCS Nguyễn Chánh 26 5000 1499 
28/05/2025 

07:09:17 PM 

41  
Phạm Thị Minh 
Phước Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Thuận Trường THCS Phổ Thuận 26 30999 1295 27/05/2025 

08:01:12 PM 

42  Lê Thành Nghĩa Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Thuận Trường Trung học cơ sở Phổ Thuận 26 32155 1113 
27/05/2025 

08:27:59 PM 

43  
Nguyễn Ngô Hữu 
Phúc Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Khánh Trường trung học phổ thông số 2 

Đức Phổ 26 34197
5 

1181 15/05/2025 
01:41:20 PM 

44  
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan Thị xã Đức Phổ Phường Phổ Vinh UBND Phường Phổ Vinh 25 1 1503 
16/05/2025 

11:01:29 AM 

45  
Nguyễn Duy 
Cường Thị xã Đức Phổ Phường Phổ Minh Phổ Minh 25 1 1504 27/05/2025 

09:27:21 PM 



STT Họ tên 
Nơi thường trú 

(cấp huyện) 

Nơi thường trú 

(cấp xã) 

Nơi làm việc, học tập,  

lao động 

Số 

câu 

đúng 

Số 

dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 

46  
Nguyễn Thành 

Danh 
Thành phố Quảng 

Ngãi Xã Tịnh Hòa Học tập 25 1 1509 
15/05/2025 

11:09:31 AM 

47  Trần Minh Nhật Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Nguyễn 
Nghiêm Trường THPT Võ Nguyên Giáp 25 9 509 31/05/2025 

10:52:46 AM 

48  
Nguyễn Phạm Ánh 

Trúc 
Thành phố Quảng 

Ngãi Xã Tịnh Thiện THPT Võ Nguyên Giáp 25 15 1110 
18/05/2025 

11:24:41 AM 

49  Nguyễn Thị Lê Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Thọ Trạm Y tế xã Tịnh Thọ 25 18 964 28/05/2025 
08:44:35 PM 

50  Nguyễn Như Nghĩa Huyện Ba Tơ Thị trấn Ba Tơ Ba Tơ, Ba Tơ, Quảng Ngãi 25 20 520 
27/05/2025 

11:03:26 AM 

51  Lê Thị Bảo Trân Thành phố Quảng 
Ngãi Phường Quảng Phú Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh 

Quảng Ngãi 25 25 1140 30/05/2025 
02:00:19 PM 

52  Dương Quốc Sơn Huyện Sơn Tây Xã Sơn Tân UBND xã Sơn Tân 25 25 1155 
20/05/2025 

08:34:49 AM 

53  Võ Hoàng Mỹ Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Trần Hưng 
Đạo 

Trung tâm đăng kiểm tàu cá Quảng 
Ngãi 25 25 1345 14/05/2025 

08:32:57 AM 

54  
TRẦN TUẤN 

KIỆT 
Thành phố Quảng 

Ngãi Phường Trần Phú Phòng CSGT 25 27 663 
29/05/2025 

09:39:58 AM 

55  
NGUYỄN CÔNG 
DUY 

Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Lê Hồng 
Phong Sở Xây dựng 25 41 940 20/05/2025 

02:24:12 PM 

56  
Đinh Thị Thuỳ 

Trang 
Thành phố Quảng 

Ngãi Phường Chánh Lộ VKSND tỉnh Quảng Ngãi 25 45 1384 
28/05/2025 

09:27:30 AM 

57  Nguyễn Huy Bình Thành phố Quảng 
Ngãi Phường Nghĩa Lộ VKSND tỉnh Quảng Ngãi 25 48 1167 30/05/2025 

10:48:38 AM 



STT Họ tên 
Nơi thường trú 

(cấp huyện) 

Nơi thường trú 

(cấp xã) 

Nơi làm việc, học tập,  

lao động 

Số 

câu 

đúng 

Số 

dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 

58  Trần Thị Thu Thuỷ 
Thành phố Quảng 

Ngãi Phường Trần Phú VKSND tỉnh Quảng Ngãi 25 56 1280 
28/05/2025 

10:22:40 AM 

59  Trần Thị Bích Vân Huyện Ba Tơ Thị trấn Ba Tơ Trường Tiểu học Ba Dinh 25 82 1729 24/05/2025 
01:56:15 PM 

60  CAO ĐỨC TÂM Thị xã Đức Phổ Phường Phổ Ninh 
Công ty TNHH MTV khai thác 

công trình thủy lợi Quảng Ngãi 25 90 1084 
28/05/2025 

02:00:35 PM 

61  
Nguyễn Thị Lệ 
Quyên Thị xã Đức Phổ Xã Phổ Thuận Điện lực Đức Phổ - Công ty Điện 

lực Quảng Ngãi 25 126 966 13/05/2025 
01:39:28 PM 

62  Trương Gia Huy Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Trà THPT Ba Gia 25 246 1457 
30/05/2025 

12:13:26 AM 

63  Nguyễn Tiến Lực Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Trương 
Quang Trọng Công an tỉnh Quảng Ngãi 25 300 1503 19/05/2025 

04:51:48 PM 

64  
Võ Thị Quỳnh 

Châu Huyện Nghĩa Hành Xã Hành Thuận 
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần 

CAND 25 400 261 
28/05/2025 

11:26:40 PM 

65  Trương Hồng Kiều Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Thọ CAX Tịnh Thọ 25 980 992 24/05/2025 
10:47:20 AM 

66  Lê Thị Phương Yến Thị xã Đức Phổ Phường Phổ Quang 
Trường Trung học phổ thông Số 1 

Đức Phổ 25 1000 1487 
28/05/2025 

11:23:52 PM 

67  
Dương Thị Minh 
Huyền Thị xã Đức Phổ Phường Nguyễn 

Nghiêm 
Đội Thuế liên huyện Đức Phổ - Ba 
Tơ - Nghĩa Hành - Minh Long 25 1105 1503 20/05/2025 

08:40:07 AM 

68  Nguyễn Thị Như Ý Huyện Bình Sơn Xã Bình Hải Trường Mầm non Bình Hải 25 2020 2297 
30/05/2025 

09:00:01 AM 

69  Huỳnh Ngọc Sơn Thành phố Quảng 
Ngãi Phường Chánh Lộ Phòng cảnh sát giao thông 25 2500 1341 27/05/2025 

09:59:23 AM 



STT Họ tên 
Nơi thường trú 

(cấp huyện) 

Nơi thường trú 

(cấp xã) 

Nơi làm việc, học tập,  

lao động 

Số 

câu 

đúng 

Số 

dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 

70  Ngô Thi ̣ Tường Vi 
Thành phố Quảng 

Ngãi Phường Nghĩa Lộ Kho bac̣ Nhà nước khu vưc̣ XII 25 2563 1450 
20/05/2025 

09:32:56 AM 

71  LÊ HỒNG PHÚC Thành phố Quảng 
Ngãi Phường Chánh Lộ PHÒNG CSGT - CÔNG AN TỈNH 

QUẢNG NGÃI 25 2750 1497 27/05/2025 
01:44:05 PM 

72  
Nguyễn Khải 

Nguyên Huyện Trà Bồng Thị trấn Trà Xuân 370 Trà Bồng khởi nghĩa 25 3000 882 
16/05/2025 

02:36:11 PM 

73  Phạm Nghĩa Hoà Huyện Sơn Hà Thị trấn Di Lăng Đội Thuế liên huyện Sơn Hà - Sơn 
Tây 25 7458 1742 31/05/2025 

08:06:05 AM 

74  le quoctien Huyện Bình Sơn Thị Trấn Châu Ổ trung tâm y tế bình sơn 25 27300 794 
28/05/2025 

06:22:57 PM 

75  Bùi Thị Minh Thư Thị xã Đức Phổ Phường Phổ Ninh Trường THPT số 1 Đức Phổ 25 33000 1382 30/05/2025 
03:42:41 PM 

76  Bùi Thị Hằng Huyện Ba Tơ Thị trấn Ba Tơ Hạt Kiểm lâm Ba Tơ 25 67258 1505 
23/05/2025 

02:13:06 PM 

77  Dương Văn Vui Thành phố Quảng 
Ngãi 

Phường Trương 
Quang Trọng 

Ban Quản lý KKT Dung Quất và 
các KCN Quảng Ngãi 25 15000

00 
1431 16/05/2025 

10:28:17 AM 

78  Huỳnh Ngọc Đôn Huyện Sơn Hà Xã Sơn Giang Công an xã Sơn Giang 25 
30000

0000 
2250 

14/05/2025 

12:00:22 AM 

 


